	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1447/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày  19  tháng 6  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp gói thầu số 01-KST kè chống sạt lở bờ suối Tấc đoạn kè số 01- Dự án kè chống sạt lở suối Tấc 
huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng;
Căn cứ Luật Đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư​​​ xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Dấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp các gói thầu thuộc dự án kè chống sạt lở bờ suối Tấc;

Xét đề nghị tại tờ trình số 17/TTr-BCH ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Ban Chỉ huy phòng chống lũ bão giảm nhẹ thiên tai (PCLB-GNTT) tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp gói thầu thuộc dự án kè chống sạt lở bờ suối Tấc;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số 340/TTr-KH ngày 11 tháng 6 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp lắp gói thầu số 01-KST kè chống sạt  lở bờ suối Tấc đoạn kè số 01- dự án kè chống sạt lở suối Tấc huyện Phù Yên với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Tấc-giai đoạn I.

2. Tên hồ sơ mời thầu: gói thầu 01-KST- kè chống sạt lở bờ suối Tấc
3. Chủ đầu tư: Ban chỉ huy PCLB-GTNT tỉnh Sơn La.
4. Hồ sơ mời thầu xây lắp (gồm 3 tập)
Tập I: Yêu cầu về thủ tục đấu thầu và hợp đồng
- Chỉ dân đối với nhà thầu
- Bảng dữ liệu đấu thầu;

- Các yêu cầu về hợp đồng;
- Bảng dữ liệu hợp đồng;

- Biểu mẫu dự thầu;
- Điều kiện điều chỉnh hợp đồng.
Tập II: yêu cầu về xây lắp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu:
- Giới thiệu công trình và đặc tính kỹ thuật;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật
- Tiến độ thi công;
- Hoàn thiện và bảo hành;

- Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng;

- Bảng kê khối lượng;

- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Tập III

- Các bản vẽ thi công
5. Thời gian tổ chức đấu thầu
- Thông báo mời thầu, bán hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, được quy định cụ thể trong thư mời thầu, hồ sơ mời thầu được UBND tỉnh phê duyệt;

- Địa điểm: Bán hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu tại Ban chỉ đạo PCLB-GNTT tỉnh Sơn La.
6. Tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp
6.1. Đánh giá sơ bộ.

- Nhằm loại bỏ các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của chủ hồ sơ mời thầu. Thực hiện đánh giá theo hai tiêu thức "đạt" hay "không đạt" theo các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết quy định nêu trong hồ sơ mời thầu. Bao gồm các bước:
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.
- Tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm. (có bảng tiêu chí đánh giá kèm theo).
6.2. Đánh giá chi tiết
* Bước 1: Đánh giá về mặt kỹ thuật
Sử dụng thang bảng điểm chi tiết để chấm điểm cho đơn vị dự thầu nhà thầu, nhà thầu đạt trên 70% tổng số điểm sẽ được tiếp tục xem xét bước 2.

+ Mức độ đáp ứng đối với các yêu cầu về kỹ thuật, chât lượng vật tư, thiết bị:  tối đa là 60 điểm.
+ Mức độ đáp ứng của thiết bị thi công, nhân lực thi công: tối đa là 13 điểm.
+ Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: tối đa là 40 điểm.
+ Các biện pháp đảm bảo chất lượng: tối đa là 15 điểm.

+ Có biện pháp gĩư gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy và an toàn lao động: tối đa là 60 điểm.
+ Tiêu chuẩn và tiến độ thi công: tối đa là 20 điểm.

Tổng cộng: 100 điểm (có thang điểm tiêu chuẩn đánh giá chi tiết kèm theo)
* Bước 2: Tiến hành đánh giá về mặt tài chính thương mại hồ sơ dự thầu của các nhà thầu thuộc danh sách  ngắn trên cùng một mặt bằng theo các tiêu chuẩn đánh giá.
- Xác định giá đánh giá của các hồ sơ dự thầu gồm:

+ Xác định giá dự thầu;

+ Sửa lỗi số học, hiệu chỉnh các sai lệch.

- Đưa các chi phí về một mặt bằng để xác định gía đánh giá;

+ Các điều kiện về mặt kỹ thuật;
+ Các điều kiện về mặt tài chính, thương mại;

+ Chất lượng, nguồn gốc vật tư, vật liệu theo hồ sơ dự thầu;

+ Điều kiện thi công;

6.3. Xếp hạng hồ sơ dự thầu.
Nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu được đánh giá "đạt" tại mục 6.1 và có số điểm chuẩn của mục 6.2 > 70 điểm, có giá đánh giá hợp lý thấp nhất và nhỏ hơn hoặc bằng giá gói thầu được duyệt được xếp hạng nhất và sẽ được đề nghị trúng thầu.
7. Hồ sơ dự thầu bị loại trong các trường hợp sau
- Không đáp ứng yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu.

- Không đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật căn cứ têu chuẩn đánh giá.
- Nhà thầu không chấp nhận sửa lỗi số học do bên mời thầu phát hiện và yêu cầu sửa hoặc có lỗi số học vượt quá 10 % giá dự thầu.
- Có tổng giá trị các sai lệch vượt quá 10 % giá dự thầu.

Điều 2. Ban chỉ huy PCLB-GNTT tỉnh Sơn La (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành có hiệu lực liên quan về đấu thầu của nhà nước.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lũ bão - GNTT, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- TT. HĐND tỉnh (b/c);

- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;

 - Lưu: VP, KTN, H. Châu  (01b), 12b.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
                       Cầm Văn Đoản


BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 01-KST kè chống sạt  lở bờ suối Tấc
(Kèm theo Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2007
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

BƯỚC I: ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ
Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu về năng lực và kinh nghiệm như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu về:
- Tính hợp lệ của đơn dự thầu;

- Tính hợp lệ của thỏa thuận liên doanh;

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập;

- Số lượng bản chính, bản chụp hồ sơ dự thầu;

- Sự hợp lệ của bảo đảm dự thầu;

- Các phụ lục, tài liệu kèm theo hồ sơ dự thầu;

- Mốc hoàn thành công trình so với yêu cầu của HSMT;

- So sánh giá dự thầu với giá gói thầu;

Trong bước kiểm tra tính hợp lệ này, sẽ loại bỏ các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu có vi pham những điều sau;
a) Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu, không đăng ký tham gia đấu thầu;

b) Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy dịnh tại Điều 3 – phần I - tập I của HSMT;

c) Không có đảm bảo dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ, có giá trị thấp hơn, không đúng đồng tiền quy định, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nôp theo địa chỉ và thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu, không đúng tên nhà thầu, không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh của ngân hàng)
d) Không có bản gốc hồ sơ dự thầu;

e) Đơn dự thầu không hợp lệ; không theo mẫu quy định, không hợp lệ theo điều 26.1.a-phần I tập I của HSMT;
f) Không đảm bảo tính hợp lệ theo quy định tại Điều 26.1.b, 26.1.c, 26.1.f-phần I tập I của HSMT;

g) Hiệu lực của hồ sơ mời thầu không bảo đảm yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;

h) Hồ sơ dự thầu có giá dự thầu không cố định, chào thâu theo nhiều mức giá hoặc giá có điều kiện; giá dự thầu cao hơn giá gói thầu;
i) Hồ sơ dự thầu nêu ra các điều kiện trái với yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
j) Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên doanh;
k) không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về mặt kỹ thuật theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu;
l) Có thông tin kê sai sự thật;

m) Có tiến độ thi công và mốc hoàn thành công trình vượt quá thời gian quy định của HSMT.
Các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu đảm bảo tính hợp lệ sẽ được tiếp tuc đánh gía về năng lực và kinh nghiệm theo các tiêu chuẩn sau:

2. Tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm
	TT
	Nội dung
	Đánh giá

	2.1
	Kinh nghiệm (phải có hợp đồng và nghiệm thu hoàn thành với các chủ đầu tư cho mục b)
	Đạt

	a
	Đã có kinh nghiệm xây dựng công trình thủy lợi ít nhất 5 năm
	Đạt

	b
	Có kinh nghiệm (là nhà thầu chính) thi công công trình có tính chất và quy mô tương tự đảm bảo chất lượng tốt đã làm trong 5 năm trở lại
	Đạt

	2.2
	Năng lực đội ngũ cán bộ, công nhân bố trí thực hiện gói thầu (kèm theo hợp đồng lao động, bằng cấp, sơ yếu lý lịch và được cơ quan quản lý cấp trên xác nhận)

	

	a
	Chỉ huy trưởng thi công phải có bằng cấp từ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng công trình thủy lợi có thời gian làm công tác thi công 5 năm trở lên và đáp ứng Điều 63 chương V tại Nghị định số 16/2005/NĐ-Cp ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư XDCT
	Đạt

	b
	Cán bộ kỹ thuật thi công từng bộ phận phải có bằng cấp từ trung cấp  trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng công trình thủy lợi có kinh nghiệm trong công tác thi công công trình thủy lợi ít nhất 3 năm, có số lượng từ 3 người trở lên
	Đạt

	c
	Công nhân kỹ thuật:

- Có ít nhất 15 công nhân xây lắp có trình độ bậc 3 trở lên

- Có đủ công nhân vận hành các loại máy thi công sử dụng trong công trình có trình độ bậc 4 trở lên
	Đạt

	2.3
	Năng lực về tài chính
	

	a
	Có bảng báo cáo hoạt động SXKD năm 2003, 2004, 2005

- Giá trị khối lượng thi công xây lắp trong 3 năm vừa qua tối thiểu bằng 8 tỷ đồng.

- lợi tức sau thuế > 0
	Đạt
Đạt

	b
	Có thuyết minh báo caó tài chính và có bảng cân đối kế toán năm 2003, 2004, 2005

- Nguồn vốn chủ sở hữu > giá trị gói thầu
- Tổng số tài sản có > giá trị gói thầu
	Đạt
Đạt

	c
	Tài sản lưu động tại thời điểm đấu thầu (bao gồm tiến mặt và các tài sản có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền, tín dụng vay ngân hàng sau khi trừ các khoản nợ phải trả, các hợp đồng dở dang, không kẻ các khoản tạm ứng trong hợp đồng này) không nhỏ hơn một tỷ đồng
	Đạt


Các nhà thầu đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trên thì được đánh giá là "đạt" và mới được xem là đủ năng lực và kinh nghiệm để tham dự thầu. Các hồ sơ dự thầu đạt sẽ được đánh giá tiếp ở bước II

BƯỚC II : ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT
II.1: Đánh giá kỹ thuật
Thang điểm đánh giá 100 điểm cụ thể như sau

	Nhóm tiêu chuẩn
	Nội dung
	Điểm chi tiết
	Điểm tối đa

	1
	Mức độ đáp ứng đối với các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng vật tư thiết bị (nêu rõ chủng loại, phương pháp kiẻm tra, nơi kiểm tra)
	
	6

	2

2.1

2.3
	Mức độ đáp ứng của thiết bị thi công, nhân lực thi công

Máy móc thiết bị thi công (được cơ quan quản lý tài sản xác nhận):
Đúng chủng loại, đủ số lượng và huy động kịp thời. Phù hợp với công trình mời thầu: máy trộn bê tông 250 lít: 2c; đầm dùi bê tông: 6c; đầm bàn bê tông: 2c; ô tô tự dổ 10 tấn: 2 chiếc; máy xúc gàu 0.65 trở lên: 2 chiếc; máy ủi 75CV trở lên : 1 chiếc; đầm cóc 5c; máy khoan đá cầm tay D32-42: 3 chiếc; máy bơm 20cv: 5c (toàn bộ các máy trên nếu không có đủ phải có hợp đồng với đơn vị khác)
đảm bảo chất lượng (trên 70 %)
Sơ đồ tổ chức hiện trường
a) Sơ đồ tổ chức hiện trường
b) Có thuyết minh sơ đồ, mô tả mối quan hệ giữa trụ sở chính và quản lý hiện trường, chỉ rõ trách nhiệm và thẩm quyền khi được thay thế


	
	13
8

2

1

2

	3
	Tính hợp lý và khả thi của các giải phá kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công

Có biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công hợp lý, đầy đủ và chi tiết co từng hạng mục:
- Bố trí mặt bằng thi công (có bản vẽ và thuyết minh)

- Biện pháp thi công đào móng kè
- Biện pháp dẫn dòng thi công kè
- Biện pháp thi công xếp ống buy bê tông+rọ thép+đắp cuội sỏi
- Biện pháp thi công đắp đất+lát vải lọc mái+đỉnh kè
- Biện pháp thi công lát mái kè
- Biện pháp thi công nền, mặt bằng bê tông
	4

5

4
5

5

12

5
	40
4

5

4

5

5

12

5

	4
	các biện pháp đảm bảo chất lượng
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	4.1.

4.2
	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác thi công

- Hệ thống kiểm tra chất lượng (có sơ đồ tổ chức bộ máy, có cán bộ chuyên môn)

- Phương pháp, chu kỳ, thơì gian, thiết bị thí nghiệm và kiểm tra cho các công tác
+ Công tác thi công bê tông

+ Công tác xây lát
+ Công tác thi công đất
Máy móc thiết bị thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình
Thiết bị: khảo sát, kiểm tra dung trọng đất, đo độ sụt bê tông, súng bắn, bê tông, khuôn lấy mẫu bê tông
	2

5

1

2

5


	

	5
	Có biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng cháy và an tòan lao động
- Biện pháp an toàn trong thi công

- Biện pháp phòng chống cháy
- vệ sinh môi trường
	4

1

1
	6

	6
	Tiêu chuẩn tiến độ thi công
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	6.1
	Tiêu chuẩn về thời gia hoàn thành
- Đúng tiến độ
	10
	

	
	- Vượt tiến độ cứ ngày trở lên được cộng thêm 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	5
	

	6.2
	Sự hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục công tình có liên quan (có tiến đôdj chi tiết từng hạnh mục để xem xét sự hợp lý của từng phanà việc trong tổng tiến độ chung)
	5
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